
Mẫu: BK/2009/CDBG 

CỤC HẢI QUAN TỈNH...................... 

Chi cục Hải quan ........................... 

(Đóng dấu Chi cục) 

Số: ...................../BK/HQCK....... 

Ngày ........./........./20..... 

  

BẢNG KÊ HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI 

I - Phần cư dân khai báo (Lần : ....... ngày ...../...../20...... Thuế NK: đã miễn /chưa 
(1)

: ..........................................) 

- Họ và tên: .......................................................................................................... .. 

- Địa chỉ thường trú: .............................................................................................. 

- Số Giấy thông hành/CMT biên giới: .................................................................... 

Tỷ giá: .................................................... 

STT Tên hàng Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 
Lượng hàng 

Đơn giá 

(VND) 
Trị giá  

(VND) 
Ghi chép 

khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

                

                

                

Tổng cộng: 

Ghi chú: 

(1) - Nếu trong ngày, cư dân đã được miễn thuế hàng hóa nhập 

khẩu thì ghi: “đã miễn”; 

- Nếu trong ngày, cư dân chưa được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu 

thì ghi: “chưa.” 

(2) - Cột (5) ghi lượng hàng: số lượng, trọng lượng, khối lượng ... 

(Tùy tính chất mặt hàng). 

(3) - Cột (6): Nếu cư dân mua bằng tiền của nước láng giềng thì 

quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố từng ngày; 

(4) - Cột (7), xác định bằng cách: Trị giá (cột 7) = Lượng hàng (cột 

5) x Đơn giá (cột 6)./. 

NGƯỜI KÊ KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

  



II- Phần kiểm tra và tính thuế của Hải quan (Lần: ....... ; Thuế NK: đã miễn/chưa: ................................) 

Tỷ giá: .................................................. 

STT Tên hàng 
Xuất 

xứ 
Đơn vị 

tính 
Lượng 

hàng 
Đơn giá 

(VND) 
Trị giá 

(VND) 

Thuế suất 
Tiền thuế 

phải nộp 

GTGT TTĐB NK  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Tổng cộng:       

  

Công chức tiếp nhận Bảng kê, giám sát, kiểm tra 

thực tế hàng hóa 

(Ký, đóng dấu công chức) 

Công chức tính và thu thuế 

(Ký, đóng dấu công chức) 

 

  

Ghi chú: 

- Ban hành kèm theo công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính; 

- Cột 1 đến 5 mục II, dành cho công chức tiếp nhận Bảng kê giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa ghi; 

- Cột 6 đến 11 mục II, dành cho công chức tính thuế ghi; 

+ Cột (6): Nếu cư dân mua bằng tiền của nước láng giềng thì quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam công bố từng ngày; 

+ Cột (7), xác định bằng cách: Trị giá (cột 7) = Lượng hàng (cột 5) x Đơn giá (cột 6)./. 

- Trong ngày cư dân đã được miễn thuế NK 1 lần, kê Bảng này từ lần thứ 2 trờ lên phải nộp đủ 03 loại thuế; 

- Bảng kê này, lưu cùng biên lai thu thuế số ............... ngày ....../....../20......./…… 

  

  


